
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 04/2021 mang sang 26 064 252

01/05/2021 Thu bán phiếu 80 000             26 144 252

Chi chợ 797 000             25 347 252

04/05/2021 Thu bán phiếu 160 000           25 507 252

Chi chợ 275 000             25 232 252

06/05/2021 Thu bán phiếu 170 000           25 402 252
Chi chợ 1 239 000          24 163 252

08/05/2021 Thu bán phiếu 170 000           24 333 252
Chi chợ 831 000             23 502 252

11/05/2021 Thu bán phiếu 110 000           23 612 252

Chi chợ 1 109 000          22 503 252

13/05/2021 Thu bán phiếu 150 000           22 653 252

Chi chợ 150 000             22 503 252

15/05/2021 Thu bán phiếu 140 000           22 643 252

Chi chợ 530 000             22 113 252

18/05/2021 Thu bán phiếu 150 000           22 263 252

Chi chợ 590 000             21 673 252

20/05/2021 Thu bán phiếu 130 000           21 803 252

Chi chợ 1 064 000          20 739 252

22/05/2021 Thu bán phiếu 140 000           20 879 252

Chi chợ 265 000             20 614 252

Ông Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000        21 614 252

Cô Nguyễn Thị Ngọc Liên: 200 USD 

*23,080
4 616 000        26 230 252

25/05/2021 Thu bán phiếu 162 000           26 392 252

Chi chợ 679 000             25 713 252

27/05/2021 Thu bán phiếu 150 000           25 863 252

Chi chợ 533 000             25 330 252

29/05/2021 Thu bán phiếu 150 000           25 480 252

Chi chợ 6 040 000          19 440 252

Cộng 7 478 000      14 102 000     19 440 252

Thu Chi Tồn

26 064 252

5 616 000        

1 862 000        

14 102 000       

7 478 000      14 102 000     19 440 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Cá lăng tiêu kg 10.0 55 000 550 000

Bí đao kg 4.0 10 500 42 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Tiêu bột kg 1.0 95 000 95 000

Găng tay kg 1.0 60 000 60 000

797 000

Chả cá kg 3 75 000 225 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

275 000

Thịt heo kg 4 120 000 480 000

Dưa cải kg 10 12 000 120 000

Đường cây 1 214 000 214 000

4/5/2021

Tổng theo ngày

6/5/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 05/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (931phiếu)

* Tồn quỹ tháng 05/2021

THÁNG 05/2021

1/5/2021

Tổng theo ngày



Chuối kg 10 5 000 50 000

Khẩu trang hộp 15 25 000 375 000

1 239 000

Thịt heo kg 3.0 120 000 360 000

Tôm tươi kg 3.0 120 000 360 000

Tỏi + ớt + hành lá 61 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

831 000

Thịt gà kg 12 45 000 540 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Nước uống bình 3 12 000 36 000

Điện thoại T4/2021 203 000

Bột canh thùng 1 140 000 140 000

Dầu ăn 5l can 1 140 000 140 000

1 109 000

Cá ngừ hấp kg 3 100 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

150 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

530 000

Thịt heo kg 4 115 000 460 000

Dưa cải kg 8 90 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

590 000

Thịt xay kg 3 115 000 345 000

Đậu khuôn miếng 80 800 64 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Nước T2+3+4+5/2021 602 000

Chuối kg 8                  5 000 40 000

1 064 000

Chả cá kg 3 75 000 225 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

265 000

Thịt gà kg 10 45 000 450 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Điện T5/2021 165 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

679 000

Chả chiên kg 4 120 000 480 000

Hành lá kg 1 13 000 13 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

533 000

Cá lăng tiêu kg 10.0 55 000 550 000

Dầu ăn 5l can 1 150 000 150 000

Lương cô Hồng T5/2021 2 500 000

Chuối kg 8 5 000 40 000

Gạo kg 200 14 000 2 800 000

6 040 000

14 102 000

20/5/2021

Tổng theo ngày

22/5/2021

Tổng theo ngày

25/5/2021

Tổng theo ngày

6/5/2021

Tổng theo ngày

8/5/2021

Tổng theo ngày

27/5/2021

29/5/2021

Tổng theo ngày

Tổng

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

11/5/2021

13/5/2021

Tổng theo ngày

15/5/2021

Tổng theo ngày

18/5/2021

Tổng theo ngày


